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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày         /        /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Sự cần thiết
Hoạt động dịch vụ công là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho một số tổ chức thực hiện. Dịch vụ công bao gồm: Dịch vụ hành chính công; Dịch vụ sự nghiệp công và Dịch vụ công ích. Trong đó dịch vụ sự nghiệp công bao gồm: các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như: văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, thể dục thể thao, an sinh xã hội… 

Công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực then chốt trong xã hội thông tin hiện đại và được khẳng định là động lực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Công nghệ thông tin đã có mặt trong tất cả các hoạt động của tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội và là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Với quan điểm công tác xây dựng định mức là công tác thường xuyên và
lâu dài vì các yếu tố kinh tế - kỹ thuật luôn biến động và liên tục tác động đến
định mức. Nhiệm vụ xây dựng định mức dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đặt ra trong giai đoạn phát triển kinh tế như hiện nay là hoàn toàn phù hợp và là yêu cầu không thể thiếu được trong công tác quản lý của các đơn vị, bởi lẽ nó là căn cứ pháp lý để tiến hành các công việc:

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán và đánh giá thực hiện kế hoạch.

- Làm căn cứ sử dụng nguồn tài chính theo cơ cấu phù hợp các khoản chi;

Hiện tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch về Công nghệ thông tin để thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng - Nhà nước. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai chưa có định mức quy định về các mức hao phí trực tiếp để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc hoặc một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vậy, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin là rất cần thiết. Trên cơ sở định mức được ban hành, tỉnh Đồng Nai sẽ xác định kinh phí để giao nhiệm vụ, đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động các dịch vụ này trong quá trình hoạt động.
II. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi

1. Mục tiêu

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các bảng định mức hao phí chi tiết, hao phí tổng hợp về nhân công, máy, thiết bị, vật liệu cho công tác cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Kết quả nghiên cứu có tính khả thi và là cơ sở, công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác quản lý dịch vụ sự nghiệp công.

2.  Yêu cầu

Xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có cơ sở khoa học, chính xác.

+ Phù hợp với quy định.

 + Phù hợp thực tiễn.

Bảng định mức hao phí chi tiết các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có cơ sở khoa học;

+ Xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành hoặc thông qua cho áp dụng thực hiện;

+ Đảm bảo tính đặc thù của của dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước cũng như tính phổ quát, khả thi, dễ hiểu, dễ áp dụng;

+ Phù hợp với tình hình thực tế và khả khi thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời phải đảm bảo tính trung bình tiên tiến;

+ Làm cơ sở để lập định mức hao phí tổng hợp đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Bảng định mức hao phí tổng hợp của mỗi dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Xây dựng trên cơ sở bảng định mức hao phí chi tiết gồm có các thành
phần như nhân công, máy sử dụng, vật liệu;

+ Có luận cứ khoa học về kinh tế-kỹ thuật, phù hợp với các quy định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành;

+ Là cơ sở trong việc xác định chi phí cho công tác thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
+ Là căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý chi phí và quản lý kỹ thuật của Sở Thông tin và  Truyền thông tỉnh Đồng Nai liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.
+ Tăng cường chống lãng phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a. Đối tượng

Định mức này áp dụng cho việc tính chi phí giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

b. Phạm vi
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Định mức kinh tế - kỹ thuật này dựa theo hệ thống các qui trình, quy phạm về chỉ tiêu kỹ thuật  có liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bộ định mức được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự cụ thể như sau:

	STT
	Tên dịch vụ

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	1.1
	Điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng 

	1.2
	Khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước

	4
	Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước

	8
	Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa Firewall

	8.2.1
	Thiết bị tường lửa Firewall

	8.2.2 
	Phần mềm tường lửa Firewall

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ (NAS, DAS)

	8.6
	Vận hành thiết bị lưu điện

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường

	8.8
	Vận hành các thiết bị mạng (Router, Switch)

	8.8.1 
	Router

	8.8.2  
	Switch

	8.8.3
	Modem

	8.9
	Vận hành hệ thống thiết bị viễn thông khác

	8.9.1
	PatchPanel

	8.9.2
	ODF

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát

	8.11
	Vận hành bảng led điện tử

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC

	8.13
	Vận hành hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm (SIEM, APT, IDS, BIGDATA, AI)

	8.17
	Bảo trì hệ thống máy chủ

	8.18
	Bảo trì hệ thống tưởng lửa Firewall

	8.18.1 
	Thiết bị tường lửa Firewall

	8.18.2
	Phần mềm tường lửa Firewall

	8.19
	Bảo trì thiết bị phòng chống tấn công DDOS

	8.20
	Bảo trì thiết bị cân bằng tải

	8.21
	Bảo trì hệ thống lưu trữ

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện

	8.23
	Bảo trì hệ thống giám sát môi trường

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng

	8.24.1
	Switch

	 8.24.2
	Router

	 8.24.3
	Modem

	8.25
	Bảo trì thiết bị viễn thông khác

	8.25.1
	PatchPanel

	8.25.2
	ODF

	8.25.3 
	Dây nhẩy

	8.26
	Bảo trì hệ thống camera giám sát

	8.27
	Bảo trì bảng led điện tử

	8.28
	Bảo trì hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác (điều hành tác nghiệp, văn bản…)


Mỗi loại định mức được trình bày theo kết cấu như sau:

+ Thành phần công việc;

+ Đơn vị tính về hao phí vật chất phù hợp để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng công việc;

+ Định mức cụ thể phù hợp với từng nội dung công việc.

Những nội dung không thuộc phạm vi của định mức, bao gồm:

+ Hao phí điện năng duy trì hoạt động của các hệ thống. Chi phí điện năng được tính theo chi phí thực tế phát sinh.

+ Hao phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin: chi phí đường truyền internet. Chi phí này được tính theo chi phí thực tế phát sinh.

+ Hao phí dịch vụ bảo trì hệ thống cơ, nhiệt, điện bao gồm: chi phí vận hành, bảo trì hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống máy nổ, hệ thống tiếp đất chống sét. Chi phí vận hành, bảo trì hệ thống cơ, nhiệt, điện áp dụng các định mức khác hoặc chi phí thực tế phát sinh khi sử dụng thuê dịch vụ.

III. Căn cứ, tài liệu tham khảo và phương pháp xây dựng định mức
1. Căn cứ, tài liệu tham khảo

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;

Bộ luật Lao động 10/2012/QH13;

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập;
Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành danh mục sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Các quy trình, quy định có liên quan về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phục vụ công tác vận hành, bảo trì, nâng cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Cách tiếp cận và phương pháp luận

Để thực hiện hiệu quả việc xây dựng định mức dựa trên tính chất, đặc thù của từng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, cần kết hợp đan xen các phương pháp, phụ thuộc vào nội dung và yêu cầu công việc thể hiện ở từng công đoạn cụ thể, cụ thể như sau:


+ Phương pháp khảo sát phân tích: Là phư​ơng pháp xây dựng định mức mà trong đó nội dung công việc,​ phần tử công việc và các tiêu hao (về thời gian lao động, thời gian sử dụng máy, tiêu hao vật liệu) để thực hiện các nội dung công việc, phần tử công việc... đư​ợc xác định trên cơ sở chụp ảnh, bấm giờ và tiến hành trong điều kiện tổ chức - kỹ thuật và kinh tế đang diễn ra trên thực tế. Số liệu quan sát thực hiện trực tiếp tại nơi làm việc sẽ là sở cứ chủ yếu để phục vụ tính toán định mức. Ngoài ra để đảm bảo tính khoa học, quá trình xây dựng mức còn phải dựa trên các tài liệu quy trình quy phạm, tiêu chuẩn, vận hành khai thác, sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị sử dụng trong công tác vận hành, bảo trì, nâng cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước để xem xét và phân tích các nội dung công việc và trị số mức cần xác định.

+ Phương pháp thống kê kinh nghiệm: Là phư​ơng pháp xây dựng định mức trên cơ sở những kinh nghiệm tích luỹ của cán bộ định mức, những chuyên gia trực tiếp và gián tiếp tham gia sản xuất, kết hợp với khả năng tổng hợp và phân tích những số liệu thống kê đ​ược trong thời kỳ tr​ước. Từ đó căn cứ vào thực tế của điều kiện sản xuất và tình hình quản lý, chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh và xác định lại mức theo phư​ơng pháp bình quân số học hoặc gia quyền. Phư​ơng pháp này đ​ược sử dụng để tính toán xác định trị số mức đối với những nội dung công việc mà trình tự thực hiện cũng như tiêu hao thời gian lao động cho nó không ổn định hay nói cách khác là chu kỳ thực hiện không phải là hàng ngày và không diễn ra tại thời điểm tiến hành khảo sát. Do phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc và độ phức tạp của thiết bị, chất lượng và độ khó của công việc, trình độ và ý thức của ngư​ời lao động, đặc điểm của tổ chức sản xuất...chúng là các nội dung công việc không thể xác định trị số mức bằng phương pháp khảo sát phân tích.

+ Phương pháp so sánh: Phư​ơng pháp này chủ yếu là để kiểm tra lại các kết quả định mức đã đư​ợc xác định bằng các ph​ương pháp khảo sát phân tích và thống kê kinh nghiệm đối với những nội dung công việc. Bằng cách thông qua so sánh nội dung các bước công việc, quá trình thi công và trình tự tiến hành, điều kiện tổ chức sản xuất, giá trị kinh tế của các sản phẩm t​ương đư​ơng trong và ngoài n​ước... sau đó chúng ta hiệu chỉnh trị số mức cho phù hợp.

+ Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia để xem xét nhận định bản chất của đối tượng, tìm ra một giải pháp tối ưu. Phương pháp chuyên gia là phương pháp cuối cùng được sử dụng trong công tác xây dựng định mức. Chuyên gia đánh giá lại nội dung hệ thống định mức được xây dựng lên từ những phương pháp kể trên, dựa trên kinh nghiệm để xác định tính hợp lý, hệ thống, tính khả thi của toàn bộ hệ thống định mức.

IV. Kết cấu định mức
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm các nội dung sau:

1. Mức hao phí vật liệu

Là mức qui định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).

Số lượng vật liệu trong các bảng định mức được quy định là vật liệu chính. Định mức vật liệu chính được xác định bằng khối lượng hao phí thực tế. 

2. Mức hao phí lao động

Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc qui định để hoàn thành khối lượng công việc cụ thể. Hao phí trong định mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công việc và công của lao động phục vụ (nếu có).

Mức hao phí lao động trong bảng định mức (tính theo cấp bậc thợ, kỹ sư bình quân) đã bao gồm cả lao động chính, phụ (kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công).

Mức hao phí nhân công trong định mức này tính theo giờ hành chính: 1 ngày làm việc 8 giờ, 1 tuần làm việc 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6), 1 năm làm việc 260 ngày. Đối với hao phí nhân công trực ngoài giờ hành chính, tính toán theo quy định có liên quan.

Cấp bậc nhân công được sử dụng trong định mức như sau:

Bảng 1: Cấp bậc nhân công

	STT
	Nhân công
	Cấp bậc

	1
	Kỹ sư
	2/8

	2
	Kỹ sư
	3/8

	3
	Kỹ sư
	4/8

	4
	Kỹ sư
	5/8


3. Mức hao phí máy thi công

Là mức qui định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ công tác thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với từng loại máy. 

4. Kết cấu bộ định mức

a) Kết cấu

Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước gồm 3 phần:
- Phần I: Những vấn đề chung.

- Phần II: Định mức tổng hợp

- Phần III: Định mức chi tiết.

b) Trình bày

Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước được trình bày theo phần, nhóm loại công việc theo từng thiết bị hiệu chuẩn và được mã hoá theo số hiệu hệ thống như sau: 

- Mã định mức tổng hợp: Thể hiện phạm vi công việc. Ví dụ: ĐN.01.00: là định mức điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

- Mã định mức chi tiết:  Hai số tiếp theo tương ứng thể hiện định mức cho công việc cụ thể. Ví dụ: ĐN.01.01: định mức điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đối với sự cố thông thường.
V. Hướng dẫn sử dụng
1. Khái niệm

Trong bản thuyết minh định mức này, sử dụng một số thuật ngữ chung, được định nghĩa và mô tả như sau:

· Sự cố an toàn thông tin mạng thông thường: theo định nghĩa tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/03/2017;
· Sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng: theo định nghĩa tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/03/2017;
· Hệ thống thông tin (trong công tác kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước): theo định nghĩa tại thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017.
2. Nội dung: Lưu trữ, số hóa, xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung

Nội dung “Lưu trữ, số hóa, xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung” sử dụng định mức tại Quyết định số 1595 ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Quy định về tần suất thực hiện công việc
	STT
	Nội dung công việc
	Tần suất
	Tần suất/năm

	1
	Vận hành, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống, phần mềm
	Ngày làm việc
	260

	2
	Kiểm tra, đánh giá hệ thống
	1 tháng/lần
	12

	3
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	4
	Khắc phục sự cố
	2 tháng/lần
	6

	5
	Cập nhật, nâng cấp phần mềm
	12 tháng/lần
	1

	6
	Bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin
	3 tháng/lần
	4

	7
	Bảo trì, nâng cấp phần mềm
	3 tháng/lần
	4


4. Quy định về thành phần công việc trong công tác vận hành thiết bị (không bao gồm hệ thống chứa phần mềm), áp dụng từ mã định mức ĐN.08.01 đến mã định mức ĐN.08.11.
Công tác vận hành thiết bị bao gồm những công việc sau:

· Vận hành: được thực hiện hàng ngày (đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống; ngày làm việc/ thiết bị);
· Khắc phục sự cố: được thực hiện với tần suất 2 tháng/ lần (với giả định trung bình 2 tháng xảy ra 01 sự cố). Đơn vị tính: sự cố.

5. Quy định về thành phần công việc trong công tác vận hành hệ thống, phần mềm, áp dụng từ mã định mức ĐN.08.12 đến ĐN.08.16.

Công tác vận hành hệ thống, phần mềm bao gồm những công việc sau:

· Vận hành: được thực hiện hàng ngày (đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống; ngày làm việc/ thiết bị);
· Cập nhật, nâng cấp: được thực hiện với tần suất 12 tháng/lần; Đơn vị tính: lần/hệ thống;

· Khắc phục sự cố: được thực hiện với tần suất 2 tháng/ lần (với giả định trung bình 2 tháng xảy ra 01 sự cố). Đơn vị tính: sự cố.

6. Quy định về thành phần công việc trong công tác vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống, phần mềm, áp dụng từ mã định mức ĐN.09.01 đến ĐN.09.07
Công tác vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống, phần mềm bao gồm những công việc sau:

· Vận hành: được thực hiện hàng ngày (đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống; ngày làm việc/ thiết bị);
· Khắc phục sự cố: được thực hiện với tần suất 2 tháng/ lần (với giả định trung bình 2 tháng xảy ra 01 sự cố). Đơn vị tính: sự cố;
· Hỗ trợ kỹ thuật: được thực hiện hàng ngày (đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống; ngày làm việc/ thiết bị);

· Bảo trì, nâng cấp: được thực hiện 3 tháng/lần; Đơn vị tính: lần/hệ thống.

7. Quy định về thành phần công việc trong công tác giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử, áp dụng tại mã định mức ĐN.05.00.

Công tác giám sát bao gồm những công việc sau:

· Giám sát: trực tiếp hoặc gián tiếp, được thực hiện hàng ngày (đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống; ngày làm việc/ thiết bị);

· Khắc phục sự cố: được thực hiện với tần suất 2 tháng/ lần (với giả định trung bình 2 tháng xảy ra 01 sự cố). Đơn vị tính: sự cố;

· Cập nhật, điều chỉnh hệ thống: được thực hiện với tần suất 3 tháng/lần nhằm đảm bảo tính tối ưu của hệ thống.
PHẦN 2.  ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP
A. Bảng định mức tổng hợp 
Bảng 2: Bảng định mức tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	HAO PHÍ/ THÁNG

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	
	


	
	Sự cố thông thường
	sự cố/tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2293

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,7643

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	Ca
	0,9937

	
	Sự cố nghiêm trọng
	sự cố/tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,007

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,4011

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	Ca
	0,4081

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước
	sự cố/tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,021

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,01

	
	Máy tính
	Ca
	1,021

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng
	lần diễn tập
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,5

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	3,958

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	15,335

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,073

	
	Máy tính
	Ca
	1,521

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	13,522

	4
	Giám sát phòng chống ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	2,1667

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,925

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,2167

	
	Máy tính
	Ca
	2,925

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	hệ thống/tháng
	

	
	Giám sát trực tiếp
	
	

	
	I. Giám sát
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	1,7333

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,2167

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,0367

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,455

	
	Máy tính
	Ca
	2,2533

	
	Màn hình giám sát
	Ca
	22,685

	
	Thiết bị tường lửa
	Ca
	22

	
	 Thiết bị lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger)
	Ca
	22

	
	Thiết bị phân tích, giám sát trung tâm (ESM)
	Ca
	22

	
	II. Khắc phục sự cố 
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	0,12

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,021

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,131

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,375

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,015

	
	Máy tính
	Ca
	0,527

	
	III. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,056

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0103

	
	Máy tính
	Ca
	0,056

	
	Giám sát gián tiếp
	
	

	
	I. Giám sát
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	1,7333

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,13

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,235

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,2167

	
	Máy tính
	Ca
	1,365

	
	II. Khắc phục sự cố 
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	0,12

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,0125

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,068

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,1625

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0205

	
	Máy tính
	Ca
	0,243

	
	III. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	gram
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0337

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,014

	
	Máy tính
	Ca
	0,0337

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,1

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,771

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,458

	
	Máy tính
	Ca
	0,313

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,08

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,688

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,437

	
	Máy tính
	Ca
	0,251

	8
	Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin
	
	

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ
	máy chủ/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	1,6683

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,5817

	
	Kỹ sư 5/8
	
	

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	3,25

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0575

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,1305

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa
	hệ thống/tháng
	

	
	Thiết bị tường lửa
	
	

	
	I. Vận hành thiết bị
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,6717

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,1267

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,7983

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,026

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,026

	
	Phần mềm tường lửa
	
	

	
	I. Vận hành thiết bị
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,5817

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,5817

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,026

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,0675

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0365

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị/ tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,105

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,105

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0935

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005


	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0935

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	thiết bị/ tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	1,2567

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,455

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,1267

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,031

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,0105

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,026

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,9067

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,5817

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	3,4883

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,005

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,0885

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0885

	8.6
	Vận hành hệ thống lưu điện
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	1,04

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,2167

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,91

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,068

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống/tháng 
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,8233

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,8233

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,136

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,136

	8.8
	Vận hành thiết bị mạng
	thiết bị/tháng
	

	
	Router
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,6717

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,6717

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,0345

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,029

	
	Switch
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,455

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,455

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,029

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,024

	
	Modem
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,455

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,455

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,024

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,019

	8.9
	Vận hành thiết bị viễn thông khác
	thiết bị/tháng
	

	
	Patch Panel
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,4333

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,4333

	
	II. Khắc phục sự cố 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,028

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0155

	
	ODF
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,4333

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,4333

	
	II. Khắc phục sự cố 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,023

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0155

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,4767

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,4767

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0083

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0113

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0113

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0935

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0935

	8.11
	Vận hành bảng Led điện tử
	bảng Led/ tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	3,25

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,8667

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	1,56

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,4333

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	2,4267

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0415

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0155

	
	III. Sản xuất market
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,1

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,48

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,02

	
	Máy tính
	Ca
	0,48

	
	IV. Sản xuất slide
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,1

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,48

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,02

	
	Máy tính
	Ca
	0,48

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	4,0733

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	4,0733

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0083

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0418

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	


	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0418

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1675

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,1675

	8.13
	Vận hành phần mềm quản lý truy cập đặc biệt PAM
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	4,0733

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	4,0733

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0083

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0418

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0418

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1675

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,1675

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	4,0733

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	4,0733

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0418

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0418

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,152

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,152

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website
	phần mềm/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	4,2033

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	4,2033

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0418

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0418

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1415

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,1415

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm SIEM, APT…
	hệ thống/tháng
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	4,0733

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	4,0733

	
	II. Cập nhật, nâng cấp
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0083

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,0418

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0418

	
	III. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,05

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1675

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,005

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,1675

	8.17
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ
	máy chủ/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0333

	
	Giẻ lau
	kg
	0,08

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,7643

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,7013

	8.18
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống tường lửa
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0333

	
	Giẻ lau
	Kg
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,6003

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,5313

	8.19
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị/ tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0333

	
	Giẻ lau
	Kg
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,5987

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,5417

	8.20
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị cân bằng tải
	thiết bị/ tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0333

	
	Giẻ lau
	kg
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,5093

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,448

	8.21
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống lưu trữ
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,0267

	
	Giấy A4
	Gram
	0,0333

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,7403

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,071

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	Gram
	0,0533

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,3577

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,0243

	
	Tải giả
	Ca
	0,0067

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,014

	8.23
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống/tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,688

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,5173

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng
	thiết bị/tháng
	

	
	Router
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,04

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,1077

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,0407

	
	Switch
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,04

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,0667

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,023

	
	Modem
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,04

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,0667

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,023

	8.25
	Bảo trì các thiết bị viễn thông khác
	thiết bị/tháng
	

	
	Patch Panel
	
	

	
	Vật liệu
	
	0,0267

	
	Giẻ lau
	kg
	

	
	Nhân công
	
	0,0583

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	

	
	ODF
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,0267

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,083

	
	Dây nhẩy
	
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	kg
	0,0267

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,0147

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Kìm bấm quang
	ca
	0,0043

	8.26
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống camera giám sát
	hệ thống/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giắc
	cái
	0,6667

	
	Giẻ lau
	kg
	0,12

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,5067

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy đo công suất quang
	Ca
	0,014

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,3577

	8.27
	Bảo trì bảng LED điện tử
	1 bảng LED/tháng
	

	
	Vật liệu
	
	

	
	Giẻ lau
	Gram
	0,08

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,376

	8.28
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC
	1 phần mềm/ tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,5907

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,5697

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM
	1 phần mềm/ tháng
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,5697

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy in
	ca
	0,0033

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,5487

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
	
	

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
	1 phần mềm/ tháng
	

	
	A. Vận hành 
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,365

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,365

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,6095

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0155

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,594

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,2167

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	


	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,4443

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,375

	
	
	
	

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	1 phần mềm/ tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	1,365

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	1,82

	
	Máy tính xách tay
	ca
	

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,099

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0105

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,0885

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,455

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,455

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1077

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
	hệ thống/ tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,5167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	6,0233

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,3435

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0155

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,328

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,2167

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,4443

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,375

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
	1 phần mềm/tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,105

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	3,1417

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1145

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0105

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,104

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,2167

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,1077

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
	1 phần mềm/tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,365

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	3,1633

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,229

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0105

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,2185

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,2167

	
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,3057

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,2223

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
	1 phần mềm/tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	1,3

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	1,3

	
	Máy tính
	ca
	

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,073

	
	Máy in
	ca
	0,005

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	Công
	

	
	Kỹ sư 3/8
	
	0,325

	
	Máy, thiết bị thi công
	ca
	

	
	Máy tính
	
	0,325

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,3163

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,3023

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
	1 phần mềm/tháng
	

	
	A. Vận hành
	
	

	
	I. Vận hành
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,65

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	3,3583

	
	II. Khắc phục sự cố
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,229

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,0105

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,2185

	
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,2167

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính
	ca
	0,2167

	
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	
	

	
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,3923

	
	Máy, thiết bị thi công
	
	

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,3057


B. Định mức tổng hợp

ĐN.01.00. Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
1. ĐN.01.01. Sự cố thông thường

a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, phân tích, ứng cứu ban đầu và thông báo sự cố;
- Triển khai ứng cứu, ngăn chặn và xử lý sự cố:
- Khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng (sự cố thông thường):
- Tổng kết, đánh giá: Xây dựng báo cáo tổng kết ứng phó sự cố, rút kinh nghiệm.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,688

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	2,293

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	2,981


2. ĐN.01.02. Sự cố nghiêm trọng

a) Thành phần công việc:
-  Phát hiện, tiếp nhận sự cố;
- Xác minh, phân tích, đánh giá và phân loại sự cố;
- Lựa chọn phương án ứng cứu;
- Triển khai các bước ưu tiên ứng cứu ban đầu:
- Triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp;
- Tổng kết, đánh giá: Xây dựng báo cáo tổng kết ứng phó sự cố, rút kinh nghiệm.
b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,084

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	4,813

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	4,897


ĐN.02.00. Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội

a) Thành phần công việc:
- Thu thập thông tin;
- Phân tích thông tin;
- Cảnh báo nguy cơ;
- Lập báo cáo nguy cơ.
b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.02.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,021

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	ca
	0,010

	
	Máy tính
	Ca
	1,021


ĐN.03.00. Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng và Nhà nước

a) Thành phần công việc:
- Xác định đối tượng diễn tập;
- Xác định hệ thống diễn tập theo các cấp độ an toàn thông tin;
- Xác định chủ đề diễn tập;
- Xây dựng các phương án, kịch bản;
- Phân chia nhóm diễn tập;

- Kiểm thử phương án, kịch bản trên môi trường thực tế diễn tập;

- Cài đặt, chạy thử hệ thống;
- Thực hiện diễn tập theo các bước; 

- Tổng kết: Lập phiếu đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo quá trình diễn tập.
b) Định mức:
Đơn vị tính: lần diễn tập
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.03.00
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,500

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	3,958

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	15,335

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,073

	
	Máy tính
	Ca
	1,521

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	13,522


ĐN.04.00. Giám sát, phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

a) Thành phần công việc:
- Giám sát, kiểm tra hệ thống, phát hiện thư rác, tin nhắn rác;

- Thu thập thông tin thư rác trên hệ thống;

- Đánh giá, phân loại thư rác;

- Kiểm tra thông tin địa chỉ thư rác gửi đến Tracking Center;

- Thực hiện đưa các địa chỉ rác vào blacklist;

- Gỡ bỏ MxToolbox Blacklist Summary;

- Lập báo cáo.
b) Định mức:
Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.04.00
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,135

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính
	Ca
	0,135


ĐN.05.00. Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử

1. ĐN.05.01. Giám sát trực tiếp

ĐN.05.01.01. Giám sát

a) Thành phần công việc:
- Tiếp nhận thông tin theo phương thức giám sát trực tiếp;

- Tổng hợp, phân loại thông tin, dữ liệu thu thập được;

- Kiểm tra, phân tích chứng cứ, dữ liệu để phát hiện bất thường.

b) Định mức:
Đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.05.01.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,080

	
	Nhân công
	 
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,010

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,094

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	

	
	Máy in
	Ca
	0,021

	
	Máy tính
	Ca
	0,104

	
	Màn hình giám sát
	Ca
	1,047

	
	Thiết bị tường lửa
	Ca
	1,000

	
	 Thiết bị lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger)
	Ca
	1,000

	
	Thiết bị phân tích, giám sát trung tâm (ESM)
	Ca
	1,000


ĐN.05.01.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc:

- Điều tra, xác minh nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra đối với đối tượng giám sát;

- Phân tích chuyên sâu, phân loại tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin;

- Thực hiện cảnh báo với đơn vị, cá nhân chủ quản hệ thống thông tin;

- Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát để phát hiện sự cố tương tự;

- Xây dựng phương án xử lý nguy cơ, sự cố;

- Xử lý nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát;

- Lập báo cáo đối với nguy cơ, sự cố;

- Tiếp tục theo dõi nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát.
b) Định mức:

Đơn vị tính: sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí


	ĐN.05.01.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,240

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,042

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,262

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,750

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	

	
	Máy in
	Ca
	0,030

	
	Máy tính
	Ca
	1,054


ĐN.05.01.03. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống 
a) Thành phần công việc:

- Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát định kỳ

- Định kỳ thống kê kết quả giám sát, tình hình cảnh báo và xử lý tấn công, rủi ro, sự cố ATTT;
- Báo cáo tổng hợp thống kê về tình hình giám sát ATTT.
b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.05.01.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,168

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,031

	
	Máy tính
	Ca
	0,168


2. ĐN.05.02. Giám sát gián tiếp

ĐN.05.02.01. Giám sát

a) Thành phần công việc:

- Tiếp nhận thông tin theo phương thức giám sát gián tiếp;

- Tổng hợp, phân loại thông tin, dữ liệu thu thập được;

- Kiểm tra, phân tích chứng cứ, dữ liệu để phát hiện bất thường.

b) Định mức:

Đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.05.02.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,080

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,006

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,057

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính
	Ca
	0,063


ĐN.05.02.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Phân tích chuyên sâu, phân loại tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin;

- Thực hiện cảnh báo với đơn vị, cá nhân chủ quản hệ thống thông tin;

- Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát để phát hiện sự cố tương tự;

- Xây dựng phương án xử lý nguy cơ, sự cố;

- Hỗ trợ xử lý nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát;

- Lập báo cáo đối với nguy cơ, sự cố;

- Tiếp tục theo dõi nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát.

b) Định mức:

Đơn vị tính: sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.05.02.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,240

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,025

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,136

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,325

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,041

	
	Máy tính
	Ca
	0,486


ĐN.05.02.03. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống

a) Thành phần công việc:

- Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát định kỳ;

- Định kỳ thống kê kết quả giám sát, tình hình cảnh báo và xử lý tấn công, rủi ro, sự cố ATTT;

- Báo cáo tổng hợp thống kê về tình hình giám sát ATTT.

b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.05.02.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	gram
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,101

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,042

	
	Máy tính
	Ca
	0,101


ĐN.06.00. Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

a) Thành phần công việc:
- Thực hiện việc thu thập các thông tin về hệ thống, các dữ liệu cần thiết cho việc rà quét, xử lý mã độc;

- Thực hiện rà quét, kiểm tra, đánh giá để tìm và phát hiện các mã độc tồn tại trên các máy chủ từ bên ngoài như phiên bản hệ điều hành, các cổng dịch vụ đang mở, hệ thống firewall bảo vệ, khả năng đáp ứng dịch vụ của máy chủ…;

- Thực hiện kiểm tra, rà quét, xử lý mã độc;

- Thực hiện các phân tích, đánh trọng số, phân loại mã độc;

- Xây dựng báo cáo đánh giá.
b) Định mức:
Đơn vị tính: hệ thống thông tin
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.06.00
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,771

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,458

	
	Máy tính
	Ca
	0,313


ĐN.07.00. Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước

a) Thành phần công việc:
- Thực hiện việc thu thập các thông tin về hệ thống, các dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá bảo mật như: Domain Names, Server Names, IP Addresses, Network Map, ISP/ASP information, System and Service Owners, OS Identification, Port scanning, Services identification…;

- Thực hiện dò quét, kiểm tra, đánh giá để tìm và phát hiện các lỗ hổng tồn tại trên các máy chủ từ bên ngoài như phiên bản hệ điều hành, các cổng dịch vụ đang mở, hệ thống firewall bảo vệ, khả năng đáp ứng dịch vụ của máy chủ…;

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin;

- Thực hiện các phân tích, đánh trọng số, phân loại lỗ hổng và tạo các bản báo cáo cuối cùng cho cơ quan/đơn vị;

- Xây dựng báo cáo đánh giá.

b) Định mức:
Đơn vị tính: hệ thống thông tin
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.07.00
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,080

	
	Nhân công
	 
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,688

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,042

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,437

	
	Máy tính
	Ca
	0,251


ĐN.08.00. Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin

ĐN.08.01. Vận hành hệ thống máy chủ

ĐN.08.01.01. Vận hành
a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của máy chủ;
- Giám sát hệ thống;
- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).
- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;
- Thực hiện các thao tác vận hành khác;
- Ghi sổ và lưu nhật ký vận hành.
b) Định mức:

Đơn vị tính: máy chủ

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,077


	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,150


Ghi chú: Hệ số k cho vận hành nhiều máy chủ, áp dụng hệ số k tương ứng với số lượng máy chủ ở bảng dưới.

	Vận hành máy chủ
	hệ số k

	Từ 1-50 máy chủ
	1

	Từ 51-100 máy chủ
	0,8

	Từ 101-150 máy chủ
	0,7

	Trên 150 máy chủ
	0,6


ĐN.08.01.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố; 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,115

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,146

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,261


ĐN.08.02. Vận hành hệ thống tường lửa Firewall

1. ĐN.08.02.01. Thiết bị tường lửa

a) Thành phần công việc:
ĐN.08.02.01.01. Vận hành  

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, các đèn hiển thị trên mặt máy;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).
b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.02.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,031

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,052

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,083


ĐN.08.02.0.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.
b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.02.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,052

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052


2. ĐN.08.02.02. Phần mềm tường lửa

ĐN.08.02.02. 01. Vận hành

a) Thành phần công việc:

- Vận hành phần mềm tường lửa;
- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;
- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí


	ĐN.08.02.02.01
	Nhân công
	 
	

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,073


ĐN.08.02.02.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.
b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.02.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,052

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,135

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,073


ĐN.08.03. Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS

ĐN.08.03.01. Vận hành 

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:
Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.03.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,051

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,051


ĐN.08.03.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành; 

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.03.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,187

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,187


ĐN.08.04. Vận hành thiết bị cân bằng tải

ĐN.08.04.01. Vận hành
a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, các đèn hiển thị trên mặt máy;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.04.01
	I. Vận hành
	 
	 

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,058

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052


ĐN.08.04.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc:

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.04.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,062

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052


ĐN.08.05. Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS

ĐN.08.05.01. Vận hành
a) Thành phần công việc:

- Đăng nhập vào hệ thống giám sát hệ thống lưu trữ: Đăng nhập giao diện quản lý của từng thiết bị (SAN Storage; SAN Dell; SAN HP);

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động:

- Thực hiện các thao tác vận hành phát sinh:

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần);

- Đăng xuất vào hệ thống giám sát hệ thống lưu trữ: Đăng xuất giao diện quản lý của từng thiết bị (SAN Storage; SAN Dell; SAN HP).

b) Định mức:
Đơn vị tính: hệ thống
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.05.01
	I. Vận hành
	 
	 

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,088

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,161


ĐN.08.05.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;
- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;
- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;
- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;
- Kiểm tra, chạy thử;
- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;
- Lập báo cáo sự cố.
b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.05.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,177

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,177


ĐN.08.06. Vận hành thiết bị lưu điện

ĐN.08.06.01. Vận hành 

a) Thành phần công việc:
- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của UPS, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra của UPS, các đèn hiển thị trên mặt máy;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.06.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,048

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042


ĐN.08.06.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc:

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.06.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,136

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042


ĐN.08.07. Vận hành hệ thống giám sát môi trường
ĐN.08.07.01. Vận hành

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động (nhiệt độ, độ ẩm, chất lỏng…);

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).
b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.07.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,038

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038


ĐN.08.07.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.07.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,272

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,272


ĐN.08.08. Vận hành các thiết bị mạng (Router, switch, modem)

1. ĐN.08.08.01. Router

ĐN.08.08.01.01. Vận hành  

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,031

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031


ĐN.08.08.01.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc:

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,069

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,058


2. ĐN.08.08.02. Switch

ĐN.08.08.02.01. Vận hành 

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,021

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021


ĐN.08.08.02.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc:

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,058

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,048


3. ĐN.08.08.03. Modem

ĐN.08.08.03.01. Vận hành 

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.03.01
	Nhân công
	 
	

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,021

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021


ĐN.08.08.03.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc:

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.08.03.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,048

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038


ĐN.08.09. Vận hành hệ thống thiết bị viễn thông khác

1. ĐN.08.09.01. Patch Panel

ĐN.08.09.01.01. Vận hành
a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.09.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,020

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,020


ĐN.08.09.01.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.
b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.09.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,056

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031


2. ĐN.08.09.02. ODF

ĐN.08.09.02.01. Vận hành
a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo.

b) Định mức:

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.09.02.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,020

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,020


ĐN.08.09.02.02. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức

ĐN.08.09.02.01. Vận hành thiết bị ODF
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.09.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,046

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031


ĐN.08.10. Vận hành hệ thống camera giám sát

ĐN.08.10.01. Vận hành  

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).
b) Định mức:

Đơn vị tính: ngày làm việc/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.10.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,022

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,022


ĐN.08.10.02. Cập nhật, nâng cấp hệ thống
a) Thành phần công việc:

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.
b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.10.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,136

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,136


ĐN.08.10.03. Khắc phục sự cố
a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.10.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,187

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,187


ĐN.08.11. Vận hành bảng Led điện tử

1. ĐN.08.11.01. Vận hành bảng Led điện tử

ĐN.08.11.01.01. Vận hành 

a) Thành phần công việc:

- Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của bộ điều khiển;

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các tấm module trên màn hình;

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy tính trình chiếu;

- Thiết kế market trình chiếu;

- Dựng Slide trình chiếu;

- Duyệt market và slide trình chiếu;

- Thực hiện trình chiếu market và slide.

b) Định mức:

Đơn vị tính: bảng Led

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.11.01.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,150

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,040

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,072

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,020

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,112


ĐN.08.11.01.02. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến bảng Led;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.11.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,083

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031


2. ĐN.08.11.02. Sản xuất market

a) Thành phần công việc

- Sản xuất market;

- Duyệt và điều chỉnh market.
b) Định mức

ĐN.08.11.02. Sản xuất market
Đơn vị tính: 1 file market

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.11.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,480

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,020

	
	Máy tính
	Ca
	0,480


3. ĐN.08.11.03. Sản xuất slide

a) Thành phần công việc

- Sản xuất slide;

- Duyệt và điều chỉnh slide.

b) Định mức

ĐN.08.11.03. Sản xuất slide
Đơn vị tính: 1 file slide

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.11.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,480

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,020

	
	Máy tính
	Ca
	0,480


ĐN.08.12. Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC

ĐN.08.12.01. Vận hành

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.12.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188


ĐN.08.12.02. Cập nhật, nâng cấp

a) Thành phần công việc:

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.

b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.12.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502


ĐN.08.12.03. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.12.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335


ĐN.08.13. Vận hành hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền PAM

ĐN.08.13.01. Vận hành  

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.13.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,184

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,184


ĐN.08.13.02. Cập nhật, nâng cấp

a) Thành phần công việc:

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.

b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/ hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.13.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502


ĐN.08.13.03. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc:

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.13.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335


ĐN.08.14. Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục

ĐN.08.14.01. Vận hành  

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.14.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188


ĐN.08.14.02. Cập nhật, nâng cấp

a) Thành phần công việc:

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.

b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.14.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502


ĐN.08.14.03.  Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.14.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,304

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,304


ĐN.08.15. Vận hành phần mềm quét lỗ hổng Website

ĐN.08.15.01. Vận hành  

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.15.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,194

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,194


ĐN.08.15.02. Cập nhật, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.

b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/phần mềm
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.15.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502


ĐN.08.15.32. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.15.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,283

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,283


ĐN.08.16. Vận hành hệ thống trung tâm (SIEM, APT…)

ĐN.08.16.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.16.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188


ĐN.08.16. 02. Cập nhật, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị;

- Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp.

b) Định mức:

Đơn vị tính: lần/hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.16.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502


ĐN.08.16.03. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

- Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành;

- Lập báo cáo sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.16.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335


ĐN.08.17. Bảo trì hệ thống máy chủ

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;
· Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì (nâng cấp);

- Thực hiện bảo trì phần cứng:
+) Trạng thái không cấp nguồn:

+ Trạng thái cung cấp nguồn:

- Thực hiện bảo trì và nâng cấp phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì:
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: máy chủ
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.17
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Giẻ lau
	kg
	0,240

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	2,293

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	2,104


Ghi chú: hệ số k áp dụng trong công tác bảo trì máy chủ như sau:

	Máy chủ vật lý
	hệ số k

	Từ 1-20 máy chủ
	1

	Từ 21-40 máy chủ
	0,8

	Trên 40 máy chủ
	0,7



ĐN.08.18. Bảo trì hệ thống tường lửa firewall

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì phần cứng;
- Thực hiện bảo trì phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản và lập báo cáo.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.18
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Giẻ lau
	Kg
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,801


	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,594


ĐN.08.19. Bảo trì thiết bị phòng chống tấn công DDOS

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì phần cứng;
- Thực hiện bảo trì phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản và lập báo cáo.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.19
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Giẻ lau
	Kg
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,796

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,625


ĐN.08.20. Bảo trì thiết bị cân bằng tải

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì phần cứng;
-  Thực hiện bảo trì phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản, lập báo cáo.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.20
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Giẻ lau
	kg
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,528

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,344


ĐN.08.21. Bảo trì hệ thống lưu trữ

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì phần cứng;
- Thực hiện bảo trì phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản, lập báo cáo.
Đơn vị tính: hệ thống
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.21
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,080

	
	Giấy A4
	Gram
	0,100

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,221

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,213


ĐN.08.22. Bảo trì hệ thống lưu điện

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, bộ lưu điện dự phòng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì:

- Thực hiện bảo trì:
+ Vệ sinh vỏ máy, các thành phần cấu kiện và quạt làm mát, tra dầu nếu quạt quay không trơn chu;

+ Kiểm tra chất lượng ắc quy:

- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.22
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	Gram
	0,160

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	1,073

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,073

	
	Tải giả
	Ca
	0,020

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042


ĐN.08.23. Bảo trì hệ thống giám sát môi trường

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì:

- Thực hiện bảo trì phần cứng;
- Thực hiện bảo trì phần mềm:
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì:
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản, lập báo cáo.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.23
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,064

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,552


ĐN.08.24. Bảo trì các thiết bị mạng

1. ĐN.08.24.01. Bảo trì Router

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì:

- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh vỉ mạch, kiểm tra sự nới lỏng các giắc cắm, chân linh kiện, quạt làm mát, tiến hành thay thế sửa chữa nếu cần thiết;

+ Vệ sinh thiết bị.
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.24.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,120

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,323

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,122


 2. ĐN.08.24.02. Bảo trì Switch

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh vỉ mạch, kiểm tra sự nới lỏng các giắc cắm, chân linh kiện, quạt làm mát, tiến hành thay thế sửa chữa nếu cần thiết;

+ Vệ sinh thiết bị;

- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.24.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,120

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,200

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,069


3. ĐN.08.24.03. Bảo trì Modem

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, mặt bằng, công cụ dụng cụ…;

- Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì;
- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh vỉ mạch, kiểm tra sự nới lỏng các giắc cắm, chân linh kiện, quạt làm mát, tiến hành thay thế sửa chữa nếu cần thiết;

+ Vệ sinh thiết bị;

- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì:

- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.24.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,120

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,200

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,069


ĐN.08.25. Bảo trì các thiết bị viễn thông khác

1. ĐN.08.25.01. Bảo trì thiết bị Patch Panel

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị hồ sơ, quy trình, công cụ dụng cụ;
- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh thiết bị;

- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.25.01
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,080

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,175


2. ĐN.08.25.02. Bảo trì thiết bị ODF

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị hồ sơ, quy trình, công cụ dụng cụ;
- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh thiết bị;

+ Xiết lại các kết nối;

- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.25.02
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,080

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,249


3. ĐN.08.25.03. Bảo trì dây nhẩy

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị hồ sơ, quy trình, công cụ dụng cụ;
- Thực hiện bảo trì:

+ Thực hiện vệ sinh thiết bị;

+ Kiểm tra, thay thế các kết nối hỏng.

- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: thiết bị

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.25.03
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	kg
	0,080

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,044

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Kìm bấm quang
	ca
	0,013


ĐN.08.26. Bảo trì hệ thống camera giám sát

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, sơ đồ, quy trình, công cụ dụng cụ…;
- Thực hiện bảo trì camera;
- Thực hiện bảo trì đầu ghi hình camera;
- Thực hiện bảo trì phần mềm;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.26
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giắc
	cái
	2,000

	
	Giẻ lau
	kg
	0,360

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,520

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy đo công suất quang
	Ca
	0,042

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,073


ĐN.08.27. Bảo trì bảng Led điện tử

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, sơ đồ, quy trình, công cụ dụng cụ…;

- Thực hiện bảo trì;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: bảng Led
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.27
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giẻ lau
	Gram
	0,080

	
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,376


ĐN.08.28. Bảo trì hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, sơ đồ, quy trình, công cụ dụng cụ…;
- Thực hiện bảo trì;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.28
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,772

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,709


ĐN.08.29. Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền PAM 

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, sơ đồ, quy trình, công cụ dụng cụ…;

- Thực hiện bảo trì;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản:

b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.08.29
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,709

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy in
	ca
	0,010

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,646


ĐN.09.00. Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước

ĐN.09.01. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
1. ĐN.09.01.01. Vận hành

ĐN.09.01.01.01. Vận hành
a) Thành phần công việc

-  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống

-  Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng

-  Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).
b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.01.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063


ĐN.09.01.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức:

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.01.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,219

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,031

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,188


ĐN.09.01.01.02. Hỗ trợ kỹ thuật.

a) Thành phần công việc:

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua tổng đài;

- Hỗ trợ qua email.

b) Định mức:
Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.01.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,010


2. ĐN.09.01.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, sơ đồ, quy trình, công cụ, dụng cụ, bản vá lỗi…
- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

ĐN.09.01.02. Bảo trì, nâng cấp
Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,333

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,125


ĐN.09.02. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
1. ĐN.09.02.01. Vận hành

ĐN.09.02.01.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

-  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống

-  Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng

-  Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.02.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,084


ĐN.09.02.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.02.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,198

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,177


ĐN.09.02.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua tổng đài;

- Hỗ trợ qua email.

b) Định mức

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.02.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,021

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,021


2. ĐN.09.02.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, bản vá lỗi…
- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.02.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,323

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,219


ĐN.09.03. Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
1. ĐN.09.03.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

ĐN.09.03.01.01. Vận hành

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, phân cấp mới quyền truy cập cho nhân sự tham gia hệ thống;

- Cập nhật dữ liệu kịp thời phục vụ chia sẻ trên trục tích hợp;

- Cung cấp mới các dịch vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông theo nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật của thành phần;

- Theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ cung cấp trên LGSP;

- Giám sát thông tin tích hợp chia sẻ trên LGSP;

- Giám sát, kiểm tra việc tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên LGSP;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:
Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.03.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,070

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,278


ĐN.09.03.01. 02. Khắc phục sự cố

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức:
Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.03.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,687

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,031

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,656


ĐN.09.03.01.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua tổng đài;

- Hỗ trợ qua email.

b) Định mức

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.03.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,010


2. ĐN.09.03.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, thiết bị sao lưu…
- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;

- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.03.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,333

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	1,125


ĐN.09.04. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
1. ĐN.09.04.01. Vận hành

ĐN.09.04.01.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

-  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống

-  Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng

-  Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.04.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,051

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,145


ĐN.09.04.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.04.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,229

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,208


ĐN.09.04.01.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua tổng đài;

- Hỗ trợ qua email.

b) Định mức

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.04.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,010


2. ĐN.09.04.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, thiết bị sao lưu…

- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.04.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,323

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,219


ĐN.09.05. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
1. ĐN.09.05.01. Vận hành

ĐN.09.05.01.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

-  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống

-  Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng

-  Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.05.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146


ĐN.09.05.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức:

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.05.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,458

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,437


ĐN.09.05.01.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua tổng đài;

- Hỗ trợ qua email.

b) Định mức

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.05.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,010


2. ĐN.09.05.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, bản vá lỗi…
- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: phần mềm
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.05.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,917

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,667


ĐN.09.06. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
1. ĐN.09.06.01. Vận hành

ĐN.09.06.01.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, theo dõi, xử lý log hệ thống webmail, hệ thống mailbox và hệ điều hành;

- Kiểm tra, xử lý, kiểm duyệt email spam, email có đính kèm virus, trojan;

- Kiểm tra, xoá bỏ những email có dung lượng quá lớn không sử dụng;

- Theo dõi tình trạng sử dụng các tài khoản thư điện tử, rà soát các tài khoản không sử dụng;

- Tạo tài khoản thư điện tử và cấu hình thông tin mailbox; Reset mật khẩu thư điện tử khi có yêu cầu;

- Back up hệ thống (tần suất: 1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: phần mềm
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.06.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,060

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,060


ĐN.09.06.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến phần mềm mail server;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.06.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,146

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,146


ĐN.09.06.01.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua email;

b) Định mức

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.06.01.03
	Nhân công
	
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,015

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,015


2. ĐN.09.06.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, …
- Thực hiện các thao tác bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản.
b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.06.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,949

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,907


ĐN.09.07. Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
1. ĐN.09.07.01. Vận hành

ĐN.09.07.01.01. Vận hành

a) Thành phần công việc

-  Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống

-  Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng

-  Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.07.01.01
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,030

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,155


ĐN.09.07.01.02. Khắc phục sự cố

a) Thành phần công việc

-  Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống;

-  Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập;

-  Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

-  Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình;

-  Kiểm tra, chạy thử;

- Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố;

- Lập báo cáo xử lý sự cố.

b) Định mức:

Đơn vị tính: sự cố

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.07.01.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,458

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,021

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,437


ĐN.09.07.01.03. Hỗ trợ kỹ thuật

a) Thành phần công việc:

- Hỗ trợ qua điện thoại;

- Hỗ trợ qua email;

b) Định mức:

Đơn vị tính: ngày làm việc

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.07.01.03
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,010

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính
	ca
	0,010


2. ĐN.09.07.02. Bảo trì, nâng cấp

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, quy trình, bản vá lỗi…;
- Thực hiện bảo trì, nâng cấp;
- Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp;
- Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản

b) Định mức

Đơn vị tính: hệ thống

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐN.09.07.02
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,177

	
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	
	Máy tính xách tay
	ca
	0,917


PHẦN III. ĐỊNH MỨC CHI TIẾT
ĐN.01.00. Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.

1. Sự cố thông thường

Đơn vị tính: sự cố

	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Điều phối ứng cứu an toàn thông tin mạng (sự cố thông thường)
	 
	 
	

	1.1
	Tiếp nhận, phân tích, ứng cứu ban đầu và thông báo sự cố
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,625
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	1,667
	

	1.2
	Triển khai ứng cứu, ngăn chặn và xử lý sự cố
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,563
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,563
	

	2
	Khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 
	 
	 
	

	2.1
	Xử lý sự cố, gỡ bỏ và khôi phục
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,688
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,688
	

	2.2
	Tổng kết, đánh giá
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	


2. Sự cố nghiêm trọng

Đơn vị tính: sự cố
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Điều phối ứng cứu an toàn thông tin mạng (sự cố nguyêm trọng)
	 
	 
	

	1.1
	Phát hiện, tiếp nhận sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	

	1.2
	Xác minh, phân tích, đánh giá và phân loại sự cố
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,438
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,438
	

	1.3
	Lựa chọn phương án ứng cứu
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	2
	Khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng (sự cố nghiêm trọng)
	 
	 
	

	2.1
	Triển khai các bước ưu tiên ứng cứu ban đầu
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,458
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	1,458
	

	2.2
	Triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	2,854
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	2,854
	

	2.3
	Tổng kết, đánh giá
	 
	 
	


	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	


ĐN.02.00. Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội

Đơn vị tính: sự cố
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Thu thập thông tin 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,250
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,250
	

	2
	Phân tích thông tin
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,521
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,521
	

	3
	Cảnh báo nguy cơ
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,125
	

	4
	Lập báo cáo nguy cơ
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,125
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.03.00. Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng và Nhà nước
Đơn vị tính: lần
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Xác định đối tượng diễn tập
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,300
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	3,708
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	 
	0,042
	

	 
	Máy tính
	ca
	1,458
	

	2
	Xác định hệ thống diễn tập theo các cấp độ an toàn thông tin
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	3
	Xác định chủ đề diễn tập
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	2,375
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,375
	

	4
	Xây dựng các phương án, kịch bản
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	7,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	7,063
	

	5
	Kiểm thử phương án, kịch bản trên 
môi trường thực tế diễn tập
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,000
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,000
	

	6
	Cài đặt, chạy thử hệ thống 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,833
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,833
	

	7
	Cài đặt, chạy thử phương án theo kịch bản
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,313
	

	8
	Thực hiện diễn tập theo các bước
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,688
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,688
	

	9
	Tổng kết
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,250
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	 
	0,021
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,250
	


ĐN.04.00. Giám sát, phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Giám sát, kiểm tra hệ thống, phát hiện thư rác, tin nhắn rác
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	

	2
	Thu thập thông tin thư rác trên hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,031
	

	3
	Đánh giá, phân loại thư rác
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	

	4
	Kiểm tra thông tin địa chỉ thư rác gửi đến Tracking Center
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,010
	

	5
	Thực hiện đưa các địa chỉ rác vào blacklist
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,010
	

	6
	Gỡ bỏ MxToolbox Blacklist Summary
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	

	7
	Lập Báo cáo
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	


ĐN.05.00. Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước

1. Giám sát trực tiếp

Đơn vị tính: ngày làm việc
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Giám sát
	 
	 
	

	1
	Tiếp nhận thông tin theo phương thức giám sát trực tiếp
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,010
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	1,000
	

	 
	Thiết bị tường lửa
	ca
	1,000
	

	 
	 Thiết bị lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger)
	ca
	1,000
	

	 
	Thiết bị phân tích, giám sát trung tâm (ESM)
	ca
	1,000
	

	2
	Tổng hợp, phân loại thông tin, dữ liệu thu thập được
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,031
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	0,016
	

	3
	Kiểm tra, phân tích chứng cứ, dữ liệu để phát hiện bất thường
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	0,031
	

	 
	Máy in
	ca
	0,021
	

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Điều tra, xác minh nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra đối với đối tượng giám sát
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,042
	

	2
	Phân tích chuyên sâu, phân loại tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,250
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,250
	

	3
	Thực hiện cảnh báo với đơn vị, cá nhân chủ quản hệ thống thông tin
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	4
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát để phát hiện sự cố tương tự
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,094
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	0,047
	

	5
	Xây dựng phương án xử lý nguy cơ, sự cố 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,08
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,250
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,250
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	6
	Xử lý nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,250
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,250
	

	7
	Lập báo cáo đối với nguy cơ, sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	8
	Tiếp tục theo dõi nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,042
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	0,021
	

	III
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát 
	 
	 
	

	1
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát định kỳ
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Màn hình giám sát
	ca
	0,031
	

	2
	Định kỳ thống kê kết quả giám sát, tình hình cảnh báo và xử lý tấn công, rủi ro, sự cố ATTT
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Máy in
	ca
	0,021
	

	3
	Báo cáo tổng hợp thống kê về tình hình giám sát ATTT
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


2. Giám sát gián tiếp

Đơn vị tính: ngày làm việc
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Giám sát
	 
	 
	

	1
	Tiếp nhận thông tin theo phương thức giám sát gián tiếp
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,006
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,006
	

	2
	Tổng hợp, phân loại thông tin, dữ liệu thu thập được
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,019
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,019
	

	3
	Kiểm tra, phân tích chứng cứ, dữ liệu để phát hiện bất thường
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,038
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,038
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	1
	Phân tích chuyên sâu, phân loại tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,025
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,025
	

	2
	Thực hiện cảnh báo với đơn vị, cá nhân chủ quản hệ thống thông tin
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	3
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát để phát hiện sự cố tương tự
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,056
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,056
	

	4
	Xây dựng phương án xử lý nguy cơ, sự cố 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,08
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,150
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,150
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	5
	Hỗ trợ xử lý nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,150
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,150
	

	6
	Lập báo cáo đối với nguy cơ, sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,038
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,038
	

	 
	Máy in
	ca
	0,021
	

	7
	Tiếp tục theo dõi nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra với đối tượng giám sát
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,025
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,025
	

	III
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát 
	 
	 
	

	1
	Cập nhật, điều chỉnh hệ thống giám sát định kỳ
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,038
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,038
	

	2
	Định kỳ thống kê kết quả giám sát, tình hình cảnh báo và xử lý tấn công, rủi ro, sự cố ATTT
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,038
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,038
	

	 
	Máy in
	ca
	0,021
	

	3
	Báo cáo tổng hợp thống kê về tình hình giám sát ATTT
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,025
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,025
	

	 
	Máy in
	ca
	0,021
	


ĐN.06.00. Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước

Đơn vị tính: hệ thống 
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	1
	Thực hiện việc thu thập các thông tin về hệ thống, các dữ liệu cần thiết cho việc rà quét, xử lý mã độc 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,100

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,188

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,188

	 
	Máy in
	ca
	0,021

	2
	Thực hiện rà quét, kiểm tra, đánh giá để tìm và phát hiện các mã độc tồn tại 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,458

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,458

	3
	Thực hiện kiểm tra, rà quét, xử lý mã độc 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,521

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,521

	4
	Thực hiện các phân tích, đánh trọng số, phân loại mã độc
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,479

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,479

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,125

	 
	Máy in
	ca
	0,021


ĐN.07.00. Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước
Đơn vị tính: hệ thống 
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	1
	Thực hiện việc thu thập các thông tin về hệ thống, các dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá bảo mật
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,080

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,188

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,188

	 
	Máy in
	ca
	0,021

	2
	Thực hiện dò quét, kiểm tra, đánh giá để tìm và phát hiện các lỗ hổng tồn tại trên các máy chủ từ bên ngoài
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,250

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,250

	3
	Thực hiện kiểm tra, đánh giá phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,458

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,458

	4
	Thực hiện các phân tích, đánh trọng số, phân loại lỗ hổng và tạo các bản báo cáo cuối cùng cho cơ quan/đơn vị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,729

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,729

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,063

	 
	Máy in
	ca
	0,021


ĐN.08.00. Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin

ĐN.08.01. Vận hành hệ thống máy chủ

Đơn vị tính: máy chủ
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,046
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,046
	

	2
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	4
	Các thao tác vận hành khác
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	5
	Ghi sổ và lưu nhật ký vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	6
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.02. Vận hành thiết bị tường lửa Firewall
Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	A
	Thiết bị tường lửa
	 
	 
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, các đèn hiển thị trên mặt máy 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	4
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	B
	Phần mềm tường lửa
	 
	 
	

	I
	Vận hành phần mềm tường lửa
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	


ĐN.08.03. Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.04. Vận hành thiết bị cân bằng tải

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra, các đèn hiển thị trên mặt máy 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,017
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,021
	

	3
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,031
	

	2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,021
	

	3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	


ĐN.08.05. Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành 
	 
	 
	

	1
	Đăng nhập vào hệ thống giám sát hệ thống lưu trữ: Đăng nhập giao diện quản lý của từng thiết bị (SAN Storage; SAN Dell; SAN HP)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,002
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,002
	

	2
	Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Thao tác vận hành phát sinh
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	4
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	5
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	6
	Đăng xuất vào hệ thống giám sát hệ thống lưu trữ: Đăng xuất giao diện quản lý của từng thiết bị (SAN Storage; SAN Dell; SAN HP)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,002
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,002
	

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	6
	Ghi sổ và lưu nhật ký vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	


ĐN.08.06. Vận hành hệ thống lưu điện

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	2
	Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của UPS, các thông số điện áp đầu vào, đầu ra của UPS, các đèn hiển thị trên mặt máy 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,017

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,010

	3
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,073

	2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,042

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,021

	3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021


ĐN.08.07. Vận hành hệ thống giám sát môi trường
Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,038
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,038
	

	2
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	2.1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	2.2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	2.3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,094
	

	2.4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	2.5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2.6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2.7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	 
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	


ĐN.08.08. Vận hành các thiết bị mạng

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Router
	 
	 
	

	1
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	2
	Khắc phục sự cố (2 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,069
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,058
	

	II
	Thiết bị Switch
	 
	 
	

	1
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Khắc phục sự cố (2 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,058
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,048
	

	III
	Thiết bị modem
	 
	 
	

	1
	Vận hành
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Khắc phục sự cố (2 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,048
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,038
	


ĐN.08.09. Vận hành hệ thống thiết bị viễn thông khác

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Thiết bị Patch Panel
	 
	 
	

	1
	Vận hành
	 
	 
	

	1.1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	1.2
	Phân tích và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	2
	Khắc phục sự cố 
	 
	 
	

	2.1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2.2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,015
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	2.3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,010
	

	II
	Thiết bị ODF
	 
	 
	

	1.1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	 
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	công
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	 
	0,010
	

	1.2
	Phân tích và xử lý cảnh báo
	ca
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	 
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	 
	0,010
	

	2
	Khắc phục sự cố (2 tháng/lần)
	công
	 
	

	2.1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	ca
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	 
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	công
	0,021
	

	2.2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	ca
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	 
	0,015
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	công
	0,010
	

	2.3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	ca
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	 
	0,010
	


ĐN.08.10. Vận hành hệ thống camera giám sát
Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,006
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,006
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,006
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,006
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.11. Vận hành bảng LED điện tử

Đơn vị tính: bảng Led
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành bảng led điện tử 
	 
	 
	

	1
	Kiểm tra trạng thái đang hoạt động của bộ điều khiển
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	2
	Kiểm tra trạng thái hoạt động của các tấm module trên màn hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy tính trình chiếu
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	4
	Thiết kế market trình chiếu
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	5
	Dựng Slide trình chiếu
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	 
	Máy in
	ca
	 
	

	6
	Duyệt market và slide trình chiếu
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	7
	Thực hiện trình chiếu market và slide 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến bảng LED
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	3
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	

	III
	Sản xuất market
	 
	 
	

	1
	Sản xuất market
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,417
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,417
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	2
	Duyệt market 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	IV
	Sản xuất slide
	 
	 
	

	1
	Sản xuất market
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,417
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,417
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	2
	Duyệt market 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,050
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính
	ca
	0,063
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	


ĐN.08.12. Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,313
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,094
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.13. Vận hành hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền PAM
Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,017
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,313
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,094
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.14. Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,313
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,073
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.15. Vận hành phần mềm quét lỗ hổng Website

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,017
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,156
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,156
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,313
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	2
	Ghi  chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,073
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.16. Vận hành hệ thống trung tâm (SIEM, APT…)

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	I
	Vận hành
	 
	 
	

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146
	

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	II
	Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	1
	Cài đặt bản cập nhật, bản vá lỗi, cấu hình thiết bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,313
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,313
	

	2
	Khôi phục cài đặt, thiết lập tham số
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	4
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Lập báo cáo cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	III
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	3
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,094
	

	4
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052
	

	5
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	6
	Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	7
	Lập báo cáo sự cố
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.17. Bảo trì hệ thống máy chủ

Đơn vị tính: máy chủ
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,427
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,427
	

	3
	Thực hiện bảo trì (phần cứng)
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,240
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,148
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010
	

	4
	Thực hiện bảo trì và nâng cấp phần mềm
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,531
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,531
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,073
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,083
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.18. Bảo trì thiết bị tường lửa firewall

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,229

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,229

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	 
	0,160

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,373

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,271

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,073

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 

	 
	Giấy A4
	 
	0,100

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	 
	Máy in
	ca
	0,010


ĐN.08.19. Bảo trì thiết bị phòng chống tấn công DDOS
Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	2
	Kiểm tra thiết bị trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,229
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,229
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,160
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	1,379
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,271
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,083
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,083
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 5/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.20. Bảo trì thiết bị cân bằng tải

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,104
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,160
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,267
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,156
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.21. Bảo trì hệ thống lưu trữ
Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,098
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,088
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,883
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,083
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giấy A4
	 
	0,100
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,083
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	


ĐN.08.22. Bảo trì hệ thống lưu điện

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,125
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,260
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Tải giả
	ca
	0,010
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,010
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,160
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,417
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Tải giả
	ca
	0,010
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,042
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,229
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	ca
	0,021
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,042
	


ĐN.08.23. Bảo trì hệ thống giám sát môi trường

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,240
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,229
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,606
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,177
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,104
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,083
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	


ĐN.08.24. Bảo trì các thiết bị mạng

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	A
	ROUTER
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,056
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,120
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,192
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,033
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	B
	SWITCH
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,033
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,027
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,120
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	C
	MODEM
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	2
	Thực hiện kiểm tra trước khi bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,033
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,027
	

	3
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,120
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	5
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	8
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	


ĐN.08.25. Bảo trì thiết bị viễn thông khác

Đơn vị tính: thiết bị
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	A
	Patch Panel
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,008
	

	2
	Thực hiện bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,146
	

	3
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	B
	ODF
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,013
	

	2
	Thực hiện bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,215
	

	3
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	

	C
	Dây nhẩy
	 
	 
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,008
	

	2
	Thực hiện bảo trì
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,080
	

	 
	Đầu nối cáp quang
	cái
	1,000
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,023
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Kìm bấm quang
	ca
	0,013
	

	3
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,013
	


ĐN.08.26. Bảo trì hệ thống camera giám sát

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,083
	

	2
	Thực hiện bảo trì camera
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	 
	0,060
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052
	

	3
	Thực hiện bảo trì đầu ghi hình camera
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Ghẻ lau
	kg
	0,240
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,083
	

	4
	Thực hiện bảo trì đường dây
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,060
	

	 
	Giắc
	cái
	2,000
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,198
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy đo công suất quang
	ca
	0,042
	

	 
	Đồng hồ vạn năng
	 
	0,010
	

	5
	Thực hiện bảo trì phần mềm
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,031
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,031
	

	6
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042
	

	7
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010
	


ĐN.08.27. Bảo trì bảng Led điện tử

Đơn vị tính: bảng Led
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,042
	

	2
	Thực hiện bảo trì 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu
	 
	 
	

	 
	Giẻ lau
	 
	0,080
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,240
	

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,073
	

	4
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 2/8
	công
	0,021
	


ĐN.08.28. Bảo trì, hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,167
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125
	

	2
	Kiểm tra phần mềm trước bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,115
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,115
	

	3
	Thực hiện bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,344
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,344
	

	4
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,104
	

	5
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy in
	ca
	0,010
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	


ĐN.08.29. Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền PAM
Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,167
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125
	

	2
	Kiểm tra phần mềm trước bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,115
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,115
	

	3
	Thực hiện bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,281
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,281
	

	4
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,104
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,104
	

	5
	Kết thúc công việc, ghi sổ bảo trì
	 
	 
	

	 
	Nhân công
	 
	 
	

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042
	

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021
	

	 
	Máy in
	 
	0,010
	


ĐN.09.00. Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước

ĐN.09.01. Vận hành, bảo trì, nâng phần mềm cổng thông tin điện tử

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	2
	Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,625

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,625

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,188

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,188

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,031

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,135

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,969

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.02. Vận hành, bảo trì, nâng phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, phân cấp mới quyền truy cập cho nhân sự tham gia hệ thống, 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	2
	Cập nhật dữ liệu kịp thời phục vụ chia sẻ trên trục tích hợp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Cung cấp mới các dịch vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông theo nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật của thành phần
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	4
	Theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ cung cấp trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	5
	Giám sát thông tin tích hợp chia sẻ trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	6
	Giám sát, kiểm tra việc tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	7
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,208

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,208

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,031

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,135

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,969

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.03. Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu

Đơn vị tính: hệ thống
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, phân cấp mới quyền truy cập cho nhân sự tham gia hệ thống, 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	2
	Cập nhật dữ liệu kịp thời phục vụ chia sẻ trên trục tích hợp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Cung cấp mới các dịch vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông theo nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật của thành phần
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	4
	Theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ cung cấp trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	5
	Giám sát thông tin tích hợp chia sẻ trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	6
	Giám sát, kiểm tra việc tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên LGSP
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	7
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,208

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,208

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,031

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,135

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,969

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.04. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,017

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017

	2
	Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,017

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,017

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,017

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,094

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,094

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,208

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.05. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an ninh mạng

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	2
	Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	II
	Khắc phục sự cố 
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,083

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,083

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,073

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,073

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,063

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,042

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,802

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,594

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.06. Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	VẬN HÀNH
	 
	 

	I
	Vận hành
	 
	 

	1
	Kiểm tra, theo dõi, xử lý log hệ thống webmail, hệ thống mailbox và hệ điều hành
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	2
	Kiểm tra, xử lý, kiểm duyệt email spam, email có đính kèm virus, trojan
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	3
	Kiểm tra, xoá bỏ những email có dung lượng quá lớn không sử dụng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	4
	Theo dõi tình trạng sử dụng các tài khoản thư điện tử, rà soát các tài khoản không sử dụng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	5
	Tạo tài khoản thư điện tử và cấu hình thông tin mailbox
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	6
	Reset mật khẩu thư điện tử khi có yêu cầu
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 

	1
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến phần mềm mail server
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,052

	2
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,042

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,042

	3
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021

	4
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	5
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021

	 
	Máy in
	 
	0,010

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Giải đáp qua điện thoại
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,015

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,015

	B
	BẢO TRÌ, NÂNG CẤP
	 
	 

	1
	Kiểm tra phần mềm trước bảo trì
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,146

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,667

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,667

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,115

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,115

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


ĐN.09.07. Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác

Đơn vị tính: phần mềm
	Số TT
	Thành phần Hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức

	
	
	
	

	A
	Vận hành
	 
	 

	I
	Vận hành hệ thống
	 
	 

	1
	 Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	2
	Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	II
	Khắc phục sự cố
	 
	 

	1
	Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	2
	Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,010

	3
	Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập trên trục
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,073

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,073

	4
	Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,125

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,125

	5
	Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	6
	Kiểm tra, chạy thử
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,052

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,052

	7
	Ghi nhận hoạt động của hệ thống và nhật ký xử lý sự cố
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	8
	Lập báo cáo xử lý sự cố 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021

	III
	Hỗ trợ kỹ thuật
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,010

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,010

	B
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	1
	Chuẩn bị
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,021

	2
	Thực hiện bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	1,094

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,865

	3
	Kiểm tra hoạt động sau bảo trì, nâng cấp
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,031

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,031

	4
	Kết thúc công việc, Ghi sổ biên bản
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	công
	0,021


Phụ lục 1: Quy định về đơn vị tính, tần suất thực hiện và tần suất theo năm và bảng định mức tổng hợp
1. Quy định về đơn vị tính, tần suất thực hiện và tần suất theo năm của các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Bảng 3: Bảng đơn vị tính, tần suất thực hiện theo năm
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TẦN SUẤT
	TẦN SUẤT/NĂM

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	 
	 
	 

	 
	Sự cố thông thường
	sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Sự cố nghiêm trọng
	sự cố
	12 tháng/lần
	1

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước
	sự cố
	1 tháng/lần
	12

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng
	lần diễn tập
	lần
	1

	4
	Giám sát phòng chống ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống
	ngày làm việc
	260

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	hệ thống thông tin
	 
	 

	 
	Giám sát trực tiếp
	
	
	260

	 
	Giám sát trực tiếp
	ngày làm việc/hệ thống thông tin 
	ngày làm việc
	6

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 lần/hệ thống
	3 tháng/lần
	 

	 
	Giám sát gián tiếp
	
	
	260

	 
	Giám sát gián tiếp
	ngày làm việc/hệ thống thông tin 
	ngày làm việc
	6

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/ lần
	4

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 lần/hệ thống
	3 tháng/ lần
	 

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống thông tin
	hàng tháng
	12

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước
	hệ thống thông tin
	hàng tháng
	12

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ
	thiết bị 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa
	thiết bị  
	 
	 

	 
	Thiết bị tường lửa
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Vận hành
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Phần mềm tường lửa
	phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	 thiết bị  
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	 thiết bị  
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS
	 hệ thống
	 
	 

	 
	Vận hành
	 hệ thống
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.6
	Vận hành hệ thống lưu điện
	 hệ thống
	 
	 

	 
	Vận hành
	 hệ thống
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường
	 hệ thống
	 
	 

	 
	Vận hành
	 hệ thống
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.8
	Vận hành thiết bị mạng
	 thiết bị
	 
	 

	 
	Router
	 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	 
	Switch
	 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	 
	Modem
	 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.9
	Vận hành thiết bị viễn thông khác
	  thiết bị
	 
	 

	 
	Patch Panel
	 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	 
	ODF
	 
	 
	 

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	 

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	 

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	 hệ thống
	 
	 

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.11
	Vận hành bảng Led điện tử
	 Bảng Led
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Bảng Led
	ngày làm việc 
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	sự cố
	6

	 
	Sản xuất market
	1 file market
	1 file market
	12

	 
	Sản xuất slide
	1 file slide
	1 file slide
	12

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC
	Hệ thống 
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Hệ thống
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	Hệ thống
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	Sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.13
	Vận hành phần mềm quản lý truy cập đặc biệt PAM
	Phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	Phần mềm
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	Sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục
	Phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	Phần mềm
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	Sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website
	Phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	Phần mềm
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	Sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm SIEM, APT…
	Phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành 
	Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	Phần mềm
	12 tháng/lần
	1

	 
	Khắc phục sự cố
	Sự cố
	2 tháng/lần
	6

	8.17
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ
	Máy chủ 
	3 tháng/lần
	4

	8.18
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống tường lửa
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	8.19
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	8.20
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị cân bằng tải
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	8.21
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống lưu trữ
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	8.23
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng
	
	 
	 

	 
	Router
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	 
	Switch
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	 
	Modem
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	8.25
	Bảo trì các thiết bị viễn thông khác
	 
	 
	 

	 
	Path Panel
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	 
	ODF
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	 
	Dây nhẩy
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4

	8.26
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống camera giám sát
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4

	8.27
	Bảo trì bảng LED điện tử
	1 bảng LED
	1 tháng/lần
	12

	8.28
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC
	1 phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM
	1 phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
	 
	 
	 

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	2 tháng/lần
	6

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	2 tháng/lần
	6

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
	 1 hệ thống
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	360

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	3 tháng/lần
	4

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
	1 phần mềm
	 
	 

	 
	Vận hành
	Phần mềm 
	 
	 

	 
	Vận hành
	 Phần mềm
	hàng ngày
	260

	 
	Khắc phục sự cố
	 Sự cố
	3 tháng/lần
	4

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 Ngày làm việc
	hàng ngày
	260

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 Phần mềm
	3 tháng/lần
	4


2. Định mức tổng hợp

Bảng 4: Bảng định mức tổng hợp
	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐỊNH MỨC
	TẦN SUẤT

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	 
	 
	 

	 
	Sự cố thông thường
	sự cố
	 
	3 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,688
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	2,293
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	2,981
	 

	 
	Sự cố nghiêm trọng
	sự cố
	 
	12 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,084
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	4,813
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	4,897
	 

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước
	sự cố
	6
	1 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,021
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	1,021
	 

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng
	lần diễn tập
	1
	lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,5
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	3,958
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	15,335
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,073
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	1,521
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	13,522
	 

	4
	Giám sát phòng chống ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống
	260
	ngày làm việc

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,135
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,135
	 

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	hệ thống thông tin
	 
	ngày làm việc

	 
	Giám sát trực tiếp
	 
	 
	 

	 
	I. Giám sát
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,094
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,104
	 

	 
	Màn hình giám sát
	Ca
	1,047
	 

	 
	Thiết bị tường lửa
	Ca
	1
	 

	 
	 Thiết bị lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger)
	Ca
	1
	 

	 
	Thiết bị phân tích, giám sát trung tâm (ESM)
	Ca
	1
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố 
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,24
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,042
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,262
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,75
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,03
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	1,054
	 

	 
	III. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,168
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,031
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,168
	 

	 
	Giám sát gián tiếp
	 
	 
	 

	 
	I. Giám sát
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,006
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,057
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,063
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố 
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,24
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,025
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,136
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,325
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,041
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,486
	 

	 
	III. Cập nhật, điều chỉnh hệ thống
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	gram
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,101
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,042
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,101
	 

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống thông tin
	12
	hàng tháng

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,771
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,042
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,458
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,313
	 

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước
	hệ thống thông tin
	12
	hàng tháng

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,688
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,042
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,437
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,251
	 

	8
	Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin
	
	
	

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ
	máy chủ
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,077
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	 
	0,073
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	0
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,15
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,115
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,146
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,261
	 

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa
	hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	Thiết bị tường lửa
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,031
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,052
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,083
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,052
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052
	 

	 
	Phần mềm tường lửa
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành thiết bị
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,073
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,052
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,135
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,073
	 

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,051
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,051
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,187
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,187
	 

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	thiết bị
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,058
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,062
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,052
	 

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS
	hệ thống 
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,088
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,073
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,161
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	0,177
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,177
	 

	8.6
	Vận hành hệ thống lưu điện
	hệ thống 
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,048
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,136
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042
	 

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống 
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,038
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,272
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,272
	 

	8.8
	Vận hành thiết bị mạng
	thiết bị
	 
	ngày làm việc

	 
	Router
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,031
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,069
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,058
	 

	 
	Switch
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,021
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,058
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,048
	 

	 
	Modem
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,021
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,021
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,048
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,038
	 

	8.9
	Vận hành thiết bị viễn thông khác
	thiết bị
	 
	ngày làm việc

	 
	Patch Panel
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,02
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,02
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,056
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031
	 

	 
	ODF
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,02
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,02
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,046
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031
	 

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	Hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,022
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,022
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,136
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,136
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	0
	0
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,187
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,187
	 

	8.11
	Vận hành bảng Led điện tử
	bảng Led
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,15
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,04
	 

	 
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,072
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,02
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,112
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,083
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,031
	 

	 
	III. Sản xuất market
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,48
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,02
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,48
	 

	 
	IV. Sản xuất slide
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 4/8
	Công
	0,48
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,02
	 

	 
	Máy tính
	Ca
	0,48
	 

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC
	hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335
	 

	8.13
	Vận hành phần mềm quản lý truy cập đặc biệt PAM
	hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335
	 

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục
	hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,304
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,304
	 

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website
	phần mềm
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,194
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,194
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,283
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,283
	 

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm SIEM, APT…
	hệ thống
	 
	ngày làm việc

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,188
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,188
	 

	 
	II. Cập nhật, nâng cấp
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,502
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,502
	 

	 
	III. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,335
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,335
	 

	8.17
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ
	máy chủ 
	 
	3 tháng/lần

	 
	I. Máy chủ vật lý
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,24
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	2,293
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	2,104
	 

	8.18
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống tường lửa
	hệ thống
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Giẻ lau
	Kg
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,801
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,594
	 

	8.19
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Giẻ lau
	Kg
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 5/8
	Công
	1,796
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,625
	 

	8.20
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị cân bằng tải
	thiết bị
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,528
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,344
	 

	8.21
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống lưu trữ
	hệ thống
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,08
	 

	 
	Giấy A4
	Gram
	0,1
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,221
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,213
	 

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện
	hệ thống
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	Gram
	0,16
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	1,073
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,073
	 

	 
	Tải giả
	Ca
	0,02
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,042
	 

	8.23
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống
	4
	3 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	2,064
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,552
	 

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng
	thiết bị
	 
	3 tháng/lần

	 
	Router
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,12
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,323
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,122
	 

	 
	Switch
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,12
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,2
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,069
	 

	 
	Modem
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,12
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,2
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	0,069
	 

	8.25
	Bảo trì các thiết bị viễn thông khác
	thiết bị
	 
	3 tháng/lần

	 
	Patch Panel
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,175
	 

	 
	ODF
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,249
	 

	 
	Dây nhẩy
	 
	 
	 

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,044
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Kìm bấm quang
	ca
	0,013
	 

	8.26
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống camera giám sát
	hệ thống
	4
	3 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giắc
	cái
	2
	 

	 
	Giẻ lau
	kg
	0,36
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,52
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy đo công suất quang
	Ca
	0,042
	 

	 
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	Ca
	1,073
	 

	8.27
	Bảo trì bảng LED điện tử
	1 bảng LED
	12
	1 tháng/lần

	 
	Vật liệu
	 
	 
	 

	 
	Giẻ lau
	Gram
	0,08
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 2/8
	Công
	0,376
	 

	8.28
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC
	1 phần mềm
	4
	3 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,772
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,709
	 

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM
	1 phần mềm
	4
	3 tháng/lần

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,709
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	ca
	0,01
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,646
	 

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
	 
	 
	 

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành 
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,063
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,219
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,031
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,188
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,01
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,333
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,125
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,084
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,198
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,177
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,021
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,323
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,219
	 

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
	hệ thống
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,07
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	0
	0
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,278
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,687
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,031
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,656
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,01
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,333
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	1,125
	 

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,051
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,145
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,229
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,208
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,01
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,323
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,219
	 

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,063
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,146
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	
	
	 

	 
	Nhân công
	
	
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,458
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,437
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,01
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,917
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,667
	 

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,06
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,06
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,146
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,146
	 

	 
	Máy in
	ca
	0,01
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	Công
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	 
	0,015
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	ca
	 
	 

	 
	Máy tính
	 
	0,015
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,949
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,907
	 

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
	1 phần mềm
	 
	3 tháng/lần

	 
	A. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	I. Vận hành
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,03
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,155
	 

	 
	II. Khắc phục sự cố
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,458
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,021
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,437
	 

	 
	III. Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	0,01
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính
	ca
	0,01
	 

	 
	B. Bảo trì, nâng cấp 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Kỹ sư 3/8
	Công
	1,177
	 

	 
	Máy, thiết bị thi công
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	ca
	0,917
	 


Phụ lục 2: Áp dụng định mức

I. Áp dụng định mức, tính chi phí

Bảng 5: Bảng chi phí theo hạng mục công việc
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TẦN SUẤT
	TẦN SUẤT/NĂM
	ĐƠN GIÁ/NĂM
	SỐ LƯỢNG
	TỔNG CHI PHÍ/NĂM

	1
	Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Sự cố thông thường
	sự cố
	3 tháng/lần
	4
	5.869.795
	1
	5.869.795

	 
	Sự cố nghiêm trọng
	sự cố
	12 tháng/lần
	1
	2.500.776
	1
	2.500.776

	2
	Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước
	sự cố
	1 tháng/lần
	12
	5.222.235
	1
	5.222.235

	3
	Diễn tập phòng chống tấn công mạng
	lần diễn tập
	lần
	1
	9.963.948
	1
	9.963.948

	4
	Giám sát phòng chống ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống
	ngày làm việc
	260
	16.837.138
	1
	16.837.138

	5
	Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử
	hệ thống thông tin
	 
	 
	442.934.785
	1
	442.934.785

	 
	Giám sát trực tiếp
	
	ngày làm việc
	260
	432.771.633
	 
	

	 
	Giám sát trực tiếp
	 
	2 tháng/ lần
	6
	429.261.344
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/ lần
	4
	3.176.130
	 
	

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 
	 
	 
	334.159
	 
	

	 
	Giám sát gián tiếp
	 
	ngày làm việc
	260
	10.163.152
	 
	

	 
	Giám sát gián tiếp
	 
	2 tháng/ lần
	6
	8.431.381
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/ lần
	4
	1.510.680
	 
	

	 
	Cập nhật, điều chỉnh
	 
	 
	 
	221.091
	 
	

	6
	Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội
	hệ thống thông tin
	hàng tháng
	12
	11.562.313
	1
	11.562.313

	7
	Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước
	hệ thống thông tin
	hàng tháng
	12
	11.027.034
	1
	11.027.034

	8.1
	Vận hành hệ thống máy chủ
	 
	 
	 
	20.341.256
	35
	711.943.953

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	19.545.135
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	796.121
	 
	

	8.2
	Vận hành hệ thống tường lửa
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Thiết bị tường lửa
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	10.604.544
	1
	10.604.544

	 
	Vận hành
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	170.161
	 
	170.161

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Phần mềm tường lửa
	 
	 
	 
	10.351.449
	6
	62.108.693

	 
	Vận hành
	phần mềm
	hàng ngày
	260
	553.795
	 
	3.322.771

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	
	 
	

	8.3
	Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	 
	 
	 
	6.648.072
	1
	6.648.072

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	6.089.324
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	558.747
	 
	

	8.4
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	 
	 
	 
	6.368.069
	2
	12.736.137

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	6.215.789
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	152.280
	 
	

	8.5
	Vận hành hệ thống lưu trữ NAS, DAS
	 
	 
	 
	21.462.401
	7
	150.236.806

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	20.858.518
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	603.882
	 
	

	8.6
	Vận hành hệ thống lưu điện
	 
	 
	 
	5.438.689
	1
	5.438.689

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	5.125.949
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	312.740
	 
	

	8.7
	Vận hành hệ thống giám sát môi trường
	 
	 
	 
	5.288.096
	1
	5.288.096

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	4.537.144
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	750.952
	 
	

	8.8
	Vận hành thiết bị mạng
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Router
	 
	 
	 
	3.523.245
	3
	10.569.735

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	3.354.121
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	169.124
	 
	

	 
	Switch
	 
	 
	 
	2.414.092
	10
	24.140.922

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	2.272.146
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	141.946
	 
	

	 
	Modem
	 
	 
	 
	2.389.124
	1
	2.389.124

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	2.272.146
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	116.977
	 
	

	8.9
	Vận hành thiết bị viễn thông khác
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Patch Panel
	 
	 
	 
	2.296.593
	1
	2.296.593

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	260
	2.163.949
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	6
	132.644
	 
	

	 
	ODF
	 
	 
	 
	2.274.496
	1
	2.274.496

	 
	Vận hành
	thiết bị
	hàng ngày
	 
	2.163.949
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	2 tháng/lần
	 
	110.547
	 
	

	8.10
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	 
	 
	 
	3.254.969
	1
	3.254.969

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	2.626.767
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	69.455
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	558.747
	 
	

	8.11
	Vận hành bảng Led điện tử
	 
	 
	 
	
	1
	

	 
	Vận hành 
	thiết bị
	ngày làm việc 
	260
	17.038.821
	 
	17.038.821

	 
	Khắc phục sự cố
	sự cố
	sự cố
	6
	213.759
	 
	213.759

	 
	Sản xuất market
	1 file market
	1 file market
	12
	2.791.842
	 
	2.791.842

	 
	Sản xuất slide
	1 file slide
	1 file slide
	12
	2.791.842
	 
	2.791.842

	8.12
	Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng NAC
	 
	 
	 
	23.650.991
	1
	23.650.991

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	22.446.921
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	237.531
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	966.539
	 
	

	8.13
	Vận hành phần mềm quản lý truy cập đặc biệt PAM
	 
	 
	 
	23.173.397
	1
	23.173.397

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	21.969.327
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	237.531
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	966.539
	 
	

	8.14
	Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục
	 
	 
	 
	23.558.576
	1
	23.558.576

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	22.446.921
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	230.531
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	881.123
	 
	

	8.15
	Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website
	 
	 
	 
	24.217.104
	1
	24.217.104

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	23.163.313
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	230.531
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	823.261
	 
	

	8.16
	Vận hành hệ thống trung tâm SIEM, APT…
	 
	 
	 
	23.650.991
	1
	23.650.991

	 
	Vận hành 
	hệ thống
	hàng ngày
	260
	22.446.921
	 
	

	 
	Cập nhật, nâng cấp
	hệ thống
	12 tháng/lần
	1
	237.531
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	hệ thống
	2 tháng/lần
	6
	966.539
	 
	

	8.17
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ
	 
	3 tháng/lần
	4
	5.023.900
	35
	160.764.800

	8.18
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống tường lửa
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4
	3.937.532
	6
	23.625.192

	8.19
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị phòng chống tấn công DDOS
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	3.933.516
	1
	3.933.516

	8.20
	Bảo trì, nâng cấp thiết bị cân bằng tải
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	2.819.748
	2
	5.639.496

	8.21
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống lưu trữ
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4
	3.724.256
	1
	3.724.256

	8.22
	Bảo trì hệ thống lưu điện
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4
	1.609.076
	1
	1.609.076

	8.23
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống giám sát môi trường
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4
	3.693.323
	1
	3.693.323

	8.24
	Bảo trì các thiết bị mạng
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Router
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	513.572
	3
	1.540.716

	 
	Switch
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	322.232
	10
	3.222.320

	 
	Modem
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	322.232
	1
	322.232

	8.25
	Bảo trì các thiết bị viễn thông khác
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Path Panel
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	267.392
	1
	267.392

	 
	ODF
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	376.400
	1
	376.400

	 
	Dây nhẩy
	thiết bị
	3 tháng/lần
	4
	74.676
	1
	74.676

	8.26
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống camera giám sát
	hệ thống
	3 tháng/lần
	4
	2.840.528
	1
	2.840.528

	8.27
	Bảo trì bảng LED điện tử
	1 bảng LED
	1 tháng/lần
	12
	1.690.452
	1
	1.690.452

	8.28
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC
	1 phần mềm
	3 tháng/lần
	4
	3.243.922
	1
	3.243.922

	8.29
	Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc quyền - PAM
	1 phần mềm
	3 tháng/lần
	4
	3.128.196
	1
	3.128.196

	9
	Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước
	 
	 
	 
	
	 
	

	9.1
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
	1 phần mềm
	 
	 
	14.390.987
	1
	14.390.987

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	2 tháng/lần
	6
	
	 
	

	9.2
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	1 phần mềm
	 
	 
	11.224.047
	66
	740.787.123

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	9.3
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu
	 1 hệ thống
	 
	 
	16.349.861
	13
	212.548.188

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	9.4
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng chuyên ngành
	1 phần mềm
	 
	 
	9.566.969
	33
	315.709.976

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	9.5
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh mạng
	1 phần mềm
	 
	 
	12.556.947
	14
	175.797.253

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	9.6
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử
	1 phần mềm
	 
	 
	10.416.580
	8
	83.332.640

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	360
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	
	

	9.7
	Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác
	1 phần mềm
	 
	 
	9.615.446
	33
	317.309.715

	 
	Vận hành
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Vận hành
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Khắc phục sự cố
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	 
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	 
	hàng ngày
	260
	
	 
	

	 
	Bảo trì, nâng cấp
	 
	3 tháng/lần
	4
	
	 
	

	
	TỔNG CHI PHÍ/NĂM
	
	
	
	
	
	3.740.001.480


II. Đơn giá nhân công, vật liệu, ca máy, thiết bị
1. Đơn giá nhân công

Sử dụng Bảng số 2, khoảng 2, mục II Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 quyết định ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bảng 6: Đơn giá nhân công
	0
	Tiêu chí xác định
	Tỷ lệ/Hệ số xác định
	Theo hướng dẫn Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021

	
	Bảng lương kỹ sư (Ngạch A1)
	
	KS Bậc 1
	KS Bậc 2
	KS Bậc 3
	KS bậc 4
	KS bậc 5
	KS bậc 6
	KS bậc 7
	KS bậc 8

	1
	Hệ số lương theo cấp bậc (HCB)
	 
	2,34
	2,65
	2,96
	3,27
	3,58
	3,89
	4,20
	4,51

	2
	Hệ số phụ cấp lương nếu có (HPC)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức lương cơ sở (MLCS)
	 
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000
	1.490.000

	4
	Lương cơ bản
	(HCB+HPC)*MLCS
	3.486.600
	3.948.500
	4.410.400
	4.872.300
	5.334.200
	5.796.100
	6.258.000
	6.719.900

	5
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (HĐC)
	 
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	6
	Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao dộng theo quy định (BHLĐ)
	LCS*23,5%
	784.485
	888.413
	992.340
	1.096.268
	1.200.195
	1.304.123
	1.408.050
	1.511.978

	 
	Giá ngày công của nhân công trực tiếp (Gnc)
	(LCS * (1+HĐC)+BHLĐ)/26
	325.193
	368.274
	411.355
	454.436
	497.517
	540.598
	583.679
	626.760

	 
	Mức lương lao động/ngày bình quân
	 
	
	
	
	
	
	
	
	475.976

	 
	Giá tháng công của nhân công trực tiếp (Gnc)
	                                26 
	8.455.005
	9.575.113
	10.695.220
	11.815.328
	12.935.435
	14.055.543
	15.175.650
	16.295.758

	 
	Giá giờ công của nhân công trực tiếp (Gnc)
	                                  8 
	40.649
	46.034
	51.419
	56.804
	62.190
	67.575
	72.960
	78.345


2. Đơn giá vật liệu

Đơn giá vật liệu được xác định theo phương pháp khảo sát thị trường. Vật liệu được sử dụng trong thuyết minh cụ thể như sau:
Bảng 7: Đơn giá vật liệu
	ST
	Vật liệu
	Đơn vị tính 
	Đơn giá (đồng)

	1
	Giấy A4
	Ram
	70.000

	2
	Giẻ lau
	kg
	30.000

	3
	Giắc
	cái
	10.000


3. Đơn giá máy, thiết bị

Đơn giá máy, thiết bị được tính toán theo Phụ lục 1 của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Bảng 8: Đơn giá máy, thiết bị
	TT
	Danh mục máy, thiết bị thi công
	Nguyên giá (đồng)
	Số ca năm (ca/năm)
	Giá trị thu hồi
	Định mức khấu hao năm
	Chi phí khấu hao (đồng/ca)
	Định mức sửa chữa năm
	Chi phí sửa chữa (đồng/ca)
	Định mức chi phí khác
	Chi phí khác (đồng/ca)
	Giá ca máy (đồng/ca)

	1
	Máy tính xách tay
	41.300.000
	220
	0,9
	0,2
	33.791
	0,035
	6.570
	0,04
	7.509
	47.870

	2
	Máy tính để bàn
	11.500.000
	220
	1
	0,2
	10.455
	0,04
	2.091
	0,04
	2.091
	14.636

	3
	Máy in
	19.599.000
	220
	1
	0,2
	17.817
	0,04
	3.563
	0,04
	3.563
	24.944

	4
	Máy phô tô
	70.000.000
	220
	0,9
	0,2
	57.273
	0,04
	12.727
	0,04
	12.727
	82.727

	5
	Máy scan
	5.000.000
	150
	1
	0,2
	6.667
	0,03
	1.000
	0,04
	1.333
	9.000

	6
	Máy chủ
	300.000.000
	220
	0,9
	0,2
	245.455
	0,04
	54.545
	0,04
	54.545
	354.545

	7
	Màn hình giám sát
	100.000.000
	220
	0,9
	0,2
	81.818
	0,04
	18.182
	0,04
	18.182
	118.182

	7
	 Thiết bị lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger)
	50.000.000
	220
	0,9
	0,2
	40.909
	0,04
	9.091
	0,04
	9.091
	59.091

	8
	Thiết bị phân tích, giám sát trung tâm (ESM)
	1.000.000.000
	220
	0,9
	0,2
	818.182
	0,04
	181.818
	0,04
	181.818
	1.181.818

	9
	Thiết bị tường lửa
	200.000.000
	220
	0,9
	0,2
	163.636
	0,04
	36.364
	0,04
	36.364
	236.364

	10
	Đồng hồ vạn năng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              2.750 

	11
	Máy đo công suất quang
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            63.813 

	12 
	Kìm bấm quang
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000

	 13
	Tải giả
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000


DỰ THẢO
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